
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B4  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương _ Đặng Thị Nguyệt. 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc 

nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện 

đúng các nề nếp, lấy cất ba lô, giầy dép đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.Cho trẻ 

nghe các bài hát về cô giáo. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường bài hát: " Ố sao bé không lắc 

- Tập với nơ).. Tập bài tập tháng 11 

+ Hô hấp: Gà gáy, máy bay ù ù, thổi bóng…. 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ 

tay, kiễng chân). + Co và duỗi ... 

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, 

sang trái. Quay sang trái, sang phải... 

+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

+ Bật nhảy:Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên về tư thế ban đầu .. (MT6)  
 

MT6 

Trò chuyện 

-Trò chuyện với trẻ về những người thân yêu trong gia đình 

-Trò chuyện với trẻ về đồ dùng gia đình bé 

-Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô  

-Trò chuyện với trẻ về bé cần biết làm gì khi ở nhà  
 

 

Hoạt động học T2 

Hoạt động tạo hình 

Chiếc khung ảnh cho 

bé 

(STEAM)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cái bát  
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí thiệp chúc 

mừng 20/11 ( Đề tài)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô 

(MT92)  
 

MT42, 

MT15, 

MT48, 

MT92, 

MT18 



T3 

Vận động 

Ném xa bằng một tay  
 

Làm quen với toán 

LQVT: 

Dạy trẻ xác định phía 

phải,trái của bản thân  
 

Vận động 

PTTC 

- VĐCB: Bật xa 35-

40cm 

- TCVĐ: kéo co  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 3, nhận biết 

nhóm có 3 đối tượng, 

nhận biết chữ số 3  
 

T4 

Khám phá 

Tìm hiểu về người 

thân trong gia đình 

bé (MT42)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

dồ dùng trong gia 

đình (MT15)  
 

Khám phá 

KPKH 

Trò chuyện về ngày 

nhà giáo Việt Nam 

(MT48)  
 

Khám phá 

Bé làm gì để an toàn 

khi ở nhả một mình. 

(MT18)  
 

T5 

Âm nhạc 

DVĐ: Nhà mình rất 

vui 

Tác giả : Lê Đức 

Hùng 

Nghe hát:Đưa cơm 

cho mẹ đi cày 

Tác giả: Hàn Ngọc 

Bích 

TC: Hát nối tiếp  
 

Âm nhạc 

Dạy hát: Bé quét nhà 

Tác giả:Hà Đức Hậu 

Nghe hát Cho con 

Tác giả:Phạm Trọng 

Cầu 

TC: Khiêu vũ  
 

Âm nhạc 

Dạy hát : Cô giáo 

miền xuôi 

Tác giả: Mộng Lân 

Nghe hát: Cô giáo 

em 

Tác giả : Chu Huy 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  
 

Âm nhạc 

- NDTT : - Nghe hát: 

“Tổ ấm gia đình” NS 

: Hoàng Vân  

- NDKH : - Vận 

động: “Mẹ yêu 

không nào” NS : Lê 

Xuân Thọ  

- TCÂN : Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

.  
 

T6 

Văn học 

Truyện : Ai đáng 

khen nhiều hơn  

Thơ cái bát xinh xinh  
 

Văn học Văn học 



 Truyện : Món quà 

của cô giáo 

truyện sưu tầm  
 

Dạy thơ: Đừng chơi 

gần bếp 

Thơ sưu tầm  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

T2: HĐCMĐ: Quan sát nhà 1 tầng,TCVĐ: Bánh xe quay,Chơi tự do 

T3: Tập nhảy dân vũ 

T4: HĐCMĐ: Trò chuyện về ngôi nhà của bé,TCVĐ: Nhảy bật theo ký hiệu,Chơi tự 

do. 

T5: HĐCMĐ: Quan sát nhà 2 tầng,TCVĐ: về đúng số nhà,Chơi tự do 

T6: Giao lưu với lớp B5, Chơi tự do (MT67)  
 

Tuần 3 

T2:- HĐCMĐ: Đọc thơ " bó hoa tặng cô,TCVĐ: ném bóng vào rổ. Chơi tự do 

T3: Thăm quan thư viện và đọc truyện, 

T4:HĐCMĐ: Quan sát thời tiết .TCVĐ: nhảy bao bố,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: Hát bài : bông hoa mừng cô,TCVĐ: kéo co. Chơi tự do 

T6: Giao lưu văn nghệ với lớp B5 ,TCVĐ:Thi xem đội nào nhanh (hái hoa tặng cô) 

Chơi tự do 

Tuần 4 

T2:Tham quan đồ dùng nhà bếp 

T3:HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa trong sân trường 

T4:HĐCMĐ: vẽ tự do bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: kéo co,Chơi tự do 

T5:HĐCMĐ: quan sát cây bàng ,TCVĐ: chi chi chành chành,Chơi tự do 

T6:Thí nghiệm vật chìm vật nổi từ các đồ dùng ăn uống.  
 

Tuần 4 

T2:Tham quan đồ dùng nhà bếp 

T3:HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa trong sân trường 

T4:HĐCMĐ: vẽ tự do bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: kéo co,Chơi tự do 

MT67, 

MT82, 

MT83 



T5:HĐCMĐ: quan sát cây bàng ,TCVĐ: chi chi chành chành,Chơi tự do 

T6:Thí nghiệm vật chìm vật nổi từ các đồ dùng ăn uống. 

( sau hoạt động các con có kĩ năng quan sát rèn kĩ năng bỏ rác dọn đồ dùng đúng nơi 

quy định) (MT82)  
 

Tuần 2 

T2: HĐCMĐ: Trò chuyện về tên, tuổi của bố mẹ TCVĐ: bịt mắt bắt dê,chơi tự do 

T3:Cho Trẻ hoạt động ở góc sáng tạo 

T4: HĐCMĐ: Thí nghiệm " sự kì diệu của dầu ăn",TCVĐ: dung dăng, dung dẻ,Chơi tự 

do. 

T5: HĐCMĐ: vẽ người thân bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: về đúng số nhà,Chơi tự 

do 

T6: Nhặt lá cây, nhổ cỏ các bồn hoa trong sân trường, Chơi tự do (MT83)  
 

Hoạt động chơi góc 

Tuần 1: 

- Góc gia đình: (Góc trọng tâm ). 

Mục đích: Trẻ biết công việc của người nội trợ trong gia đình là nấu ăn. 

Chuẩn bị:đồ chơi ở góc gia đình đủ cho trẻ chơi. 

Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, trao đổi với trẻ về góc chơi, cách chơi. 

+ Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 

+ Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản. 

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác 

nhau. 

- Lập bảng nội qui của lớp, dán các kí hiệu thông thường( sau khi chơi biết cất đồ 

dùng, đồ chơi đúng vào nơi qui định, giờ ngủ không làm ồn, đi vệ sinh đúng nơi qui 

định,..) (MT76)  
 

Tuần 2: Góc bán hàng (Góc trọng tâm ). 

- Mục đích trẻ biết bán 1 số đồ dùng như tranh ảnh bưu thiếp,hoa .... 

Biết công việc, thái độ của người bán hàng, mua hàng, bước đầu biết sử dụng tiền trong 

MT76, 

MT38, 

MT64, 

MT28 



việc mua hàng. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi để trẻ chơi như tranh ảnh bưu thiếp,hoa.... 

- Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, trao đổi với trẻ về góc chơi, cách chơi. 

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: cách rửa tay. 

- Góc vây dựng: xây siêu thị, khu vui chơi cho bé. 

-- Góc Học tập: Trẻ xếp đồ dùng đồ chơi tạo thành hình đơn giản như hình tam giác , 

hình chữ nhật, hình vuông,... 

Chuẩn bị : Hạt gấc, đá sỏi,...Bìa cứng. (MT38)  
 

* Tuần 3 

- Góc tạo hình : Tô màu trang trí làm thiệp tặng cô nhân ngày 20/11. 

Ôn các bài hát đã biết chúc mừng ngày 20-11. 

Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau. 

Làm bưu thiếp tặng cô. 

- Góc văn học: Tập giở sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh “đọc” sách 

theo tranh minh họa “đọc vẹt” 

- Biết di chuyển tay theo hướng từ trái xang phải 

Sắp xếp sách gọn gàng sau khi xem.( (MT64)  
 

Tuần 4 

* Góc xây dựng (Góc trọng tâm ). 

- Mục đích: Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Chuẩn bị: Gạch, các khối gỗ, cây, hoa, chai nhựa,các con vật ...... 

- Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, cung cấp cho trẻ 1 số hành động chơi và tình 

huống để trẻ tập xử lý các tình huống trong khi chơi 

* Góc tạo hình 

- Mục đích: trẻ có 1số kỹ năng tạo hình đơn giản: vẽ các nét thẳng, xiên, ngang,biết kỹ 

năng nặn….. 

Biết tô, vẽ, cắt dán nặn,trang trí các đồ dùng đồ chơi của chủ đề tháng:vẽ nhà vẽ chân 

dung người thân,nặn cái bát ,trang trí bưu thiếp.... 



- Chuẩn bị: Giấy màu, giấy A4, bút sáp màu, màu nước, đất nặn, hồ, khăn ẩm,đất 

nặn.... 

Tiến hành: cô thỏa thuận với trẻ về góc chơi,nội quy góc và cho trẻ tham gia chơi. 

* Góc học tập: Trẻ xếp và đếm đồ dùng đồ chơi theo ý thích. 

Muc đích : giúp trẻ biết xếp và đếm nhằm hình thành khả năng đếm số của bé 

Tiến Hành: Trẻ lấy đồ dùng đò chơi thẻ số ở góc mang ra xếp và đếm . (MT28)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ biết mời cô , mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ , chấp nhận ăn rau 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để 

có đủ chất dinh dưỡng. (MT8)  
 

- Trẻ biết vệ sinh tay mặt trước khi vào bàn ăn. 

- Trẻ nói được món ăn hàng ngày và các dạng chế biến đơn giản như rau luộc, nấu 

canh,... (MT9)  
 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng,đi vệ sinh đúng nơi qui định,cách lau mặt,có ý thức 

giữ gìn vệ sinh,biết che miệng khi ho,hắt hơi. 

- Giúp cô lau bàn, chia cơm. Ăn xong biết giúp cô dọn bàn cất ghế, (MT70)  
 

- Bé ăn nhiều thức ăn khác nhau để có đủ chất , để cao lớn khỏe mạnh, thông minh 

(MT10)  
 

MT8, 

MT9, 

MT70, 

MT10 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

T2: Cho trẻ đọc các bài thơ ca dao đồng dao về chủ đề tháng 11, Chơi tự do ở các góc, 

Nêu gương cuối ngày Vệ sinh – trả trẻ. 

T3:Rèn kỹ năng gắp bông bằng các loại kẹp, Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối 

ngày, Vệ sinh trả trẻ. 

T4:Ôn kỹ năng rót khô, Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh trả trẻ. 

T5:Làm bài tập vở tạo hình, Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh trả 

trẻ. 

MT43, 

MT65, 

MT34 



T6: Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi,giới tính của bản thân, tên bố,tên mẹ, 

Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,…  
 

Tuần 2: 

T2:Cho trẻ nghe nhạc các bài hát có trong chủ đề tháng 11,Chơi tự do ở các góc,Nêu 

gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T3:Làm bài tập trong vở toán,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả 

trẻ. 

T4:,Rèn kỹ năng quét rác trên khay.vệ sinh lớp sắp xếp đồ chơi các góc, Chơi tự do ở 

các góc,Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ 

T5:Dạy trẻ đọc đồng dao "Đi cầu đi quán".,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh –rả trẻ. 

T6:Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm) khi được hỏi, trò 

chuyện.Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh trả trẻ(MT43) (MT43)  
 

Tuần 3: 

T2:Dạy trẻ có 1số kỹ năng tạo hình đơn giản: xoay tròn,ấn bẹt... chơi tự do ở các 

góc,Nêu gương cuối ngàyVệ sinh trả trẻ. 

T3:Rèn kỹ năng kéo khóa bằng bộ học cụ,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Rèn kỹ năng gấp khăn,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T5:Làm bài tập vở tạo hình,Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ 

T6:Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng,Camera giấu kín,Nêu 

gương cuối tuần,Vệ sinh trả trẻ  
 

Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,… 

- Thực hành một số kỹ năng về phòng cháy chữa cháy.Nhận ra kí hiệu thông thường 

trong cuộc sống: nơi nguy hiểm hộp điện, cầu thang trơn trượt, ổ cắm điện, nóng bỏng, 

ký hiệu nhà vệ sinh nam-nữ,. Xem các biển ký hiệu: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy 

hiểm,..(MT65) (MT65)  
 



Tuần 4: 

T2: Trẻ làm quen chữ a, ă, â.,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngàyVệ sinh trả trẻ. 

T3:Làm bài tập trong vở toán,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả 

trẻ. 

T4:trò chuyện về tên,công việc của bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Chơi tự do 

ở các góc,Nêu gương cuối ngày.,Vệ sinh trả trẻ. 

T5:cho trẻ xem hình ảnh về các kí hiệu thông thường trong cuộc sống:như nhà vệ 

sinh,cấm lửa cấm nơi nguy hiểm,...Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh 

trả trẻ 

T6:Biểu diễn văn nghệ,Nêu gương bé ngoan cuối tháng,Camera giấu kín,Vệ sinh trả 

trẻ. 

Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.(MT34) 

(MT34)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Những người thân yêu 

trong gia đình bé  

Đồ dùng trong gia đình 

bé  
Ngày hội của cô giáo  

Bé làm gì để an toàn 

khi ở nhà  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

Tháng 11 lớp B4 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy định, đề nghị giáo viên 

thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


